	Thứ, ngày, tháng  
	Sáng
	Trưa
	Chiều
	Ghi chú

	Thứ 2 ngày 05/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Thịt bò, đậu khuôn, 
Món canh: Cải thảo với thịt bò bằm
	Yến mạch, tôm, cà rốt 
	

	Thứ 3 ngày 06/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Giò sốt cà chua
Món canh: Bầu xanh với tôm
	Cháo lươn, đậu xanh 
	

	Thứ 4 ngày 07/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn:  Gà kho củ cải, khoai lang
Món canh: Rau cải cay với thịt heo
	Nui, thịt bò, cà chua
	

	Thứ 5 ngày 08/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Trứng, thịt heo
Món canh: Bí xanh với thịt bò
	Cháo tim, đậu đỏ
	

	Thứ 6 ngày 09/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Cá cam sốt cà chua
Món canh: Canh chua
	Yến mạch, thịt bò, bí đỏ
	

	Thứ 7 ngày 10/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Thịt bò, đậu ve
Món canh: Rau tập tàng, tôm
	Bún khô, thịt gà, cà chua
	Học bù
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	Thứ, ngày, tháng   
	Sáng
	Trưa
	Chiều
	Ghi chú

	Thứ 2 ngày 12/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Trứng chiên với cà rốt
Món canh: Bí đỏ với thịt bò
	Yến mạch, tôm bí đỏ
	

	Thứ 3 ngày 13/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Gà kho với củ đậu
Món canh: Rau cải ngọt với thịt heo 
	Cháo lươn, đậu xanh 
	

	Thứ 4  ngày 14/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Thịt bò, đậu khuôn
Món canh: Bí đỏ với thịt bò bằm
	Bún khô, thịt heo, cà chua
	

	Thứ 5  ngày 15/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Chả cá sốt cà chua
Món canh: Canh chua 
	Yến mạch, thịt bò, cà rốt
	

	Thứ 6  ngày 16/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Thịt heo, trứng
Món canh: Rau cải cay với thịt heo bằm
	Nui, thịt gà, cà chua
	















	Thứ, ngày, tháng   
	Sáng
	Trưa
	Chiều
	Ghi chú

	Thứ 2 ngày 19/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Bò, đậu ve
Món canh: Bí xanh với tôm
	Cháo tim, đậu xanh
	

	Thứ 3 ngày 20/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Heo, trứng
Món canh: rau cải cay với thịt heo
	Nui, thịt gà, cà chua 
	

	Thứ 4  ngày 21/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Cá cam sốt cà chua
Món canh: Canh chua
	Yến mạch, thịt bò, cà rốt
	

	Thứ 5  ngày 22/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Gà, củ cải
Món canh: Bí đỏ với thịt heo
	Cháo tim, đậu đỏ
	

	Thứ 6  ngày 23/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Heo, đậu khuôn
Món canh: Canh rau tập tàng với tôm
	Bún khô, thịt bò, cà chua
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	Thứ, ngày, tháng  
	Sáng
	Trưa
	Chiều
	Ghi chú

	Thứ 2 ngày 26/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Thịt heo, khoai tây, cà rốt 
Món canh: Bí xanh với thịt heo bằm
	Cháo lươn, đậu xanh 
	

	Thứ 3 ngày 27/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Thịt bò, đậu khuôn
Món canh: Cải ngọt với thịt bò
	Bún khô, thịt gà, cà chua
	

	Thứ 4 ngày 28/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn:  Gà kho củ cải, 
Món canh: Bí đỏ với thịt heo
	Yến mạch, tôm, cà rốt
	

	Thứ 5 ngày 29/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Chả cá sốt cà chua
Món canh: Canh chua
	Cháo tim, đậu đỏ
	

	Thứ 6 ngày 30/01/2026
	Uống sữa BioFoods
	Món mặn: Trứng, thịt heo
Món canh: Rau ngót với tôm 

	[bookmark: _GoBack]Nui, thịt bò, cà chua 
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